
Số 
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1 GS01 TRẦN THÁI HOÀNG 20/01/1985

Thôn An Thành, Nhơn 

Lộc, An Nhơn, Bình 

Định

052085004949 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

2 GS01 VÕ ĐÌNH ĐẠI 28/9/1983 Nha Trang, Khánh Hoà 0066083012203 Kỹ thuật điện, điện tử
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp không cung cấp

3 DG01 PHẠM HỮU HẠNH 29/4/1978

KP Bình Chương, Hoài 

Đức, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052078002577
Kỹ sư xây dựng thủy lợi - 

thủy điện
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Bảo Nguyên

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

7 QLDA NGUYỄN VĂN HÒA 10/02/1975
Thôn Thuận Thái, An 

Nhơn, Bình Định
052075006348

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH TVTK 

XD Bình Phú
không cung cấp

8 GS10 CHÂU THẾ VŨ 24/7/1972

34 Lê Văn Trung, 

P.Quang Trung, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052072016517
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH MTV 

Phát triển HTKT 

Becamex Bình Định

không cung cấp

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

12 GS02 NGÔ VĂN NHẬT 17/5/1992

Lộc Thượng, Phước 

Sơn, Tuy Phước, Bình 

Định

052092011016 Cao đẳng xây dựng
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH XD và 

Nội thất Phú Sỹ
không cung cấp

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 04-2024

NGÔ HỒNG PHỤNG11 22/9/1993

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình 

Định

052093017297
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

Đại học GTVT

NGUYỄN BẢO LAI10 07/10/1997

KP Gia Chiểu 2, Tăng 

Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình 

Định

052097009849
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình thuỷ

Công ty TNHH Kiểu 

Việt
không cung cấp

TRẦN VĂN CHIẾN9 28/11/1983

KV Liêm Trực, P.Bình 

Định, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052083013872
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Không cung cấp không cung cấp

NGUYỄN ĐẮC HIẾU6 09/9/1987

Thôn Liên Trì, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, 

Bình Định

052087001026

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Không cung cấp không cung cấp

MAI XUÂN TRÍ5 24/11/1983

Thôn Mỹ Long, xã Cát 

Hưng, huyện Phù Cát, 

Bình Định

052083001477 Không cung cấp không cung cấp

ĐẶNG ĐỨC TRÍ4 12/4/1995

48A Đinh Bộ Lĩnh, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, Bình Định

052095000355 không cung cấpKiến trúc sư Không cung cấp



GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

14 GS01 LÊ THANH TÙNG 10/4/1983
TT Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052083017255

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp không cung cấp

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

17 GS01 LÊ TUẤN THIỆN 07/11/1989
Tổ 8, KV8, P.Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Bình Định
052089008839

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Đại học Kỹ thuật công 

nghệ

18 GS01 TRƢƠNG VĂN HIẾU 17/12/1984

Tổ 12, KV2, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052084012465
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TV XD 

TH Thành Vinh
không cung cấp

19 GS10 NGUYỄN NGỌC TRUNG 22/7/1994
KV6, p.Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
215298823

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD-TH-

DV Tiến Thành
Đại học GTVT

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

22 DG01 BÙI THẾ NGÂN 08/7/1990

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã 

Phước An, Tuy Phước, 

Bình Định

052090014031
Thạc sỹ quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thành 

phố Quy Nhơn

Đại học Thuỷ lợi

23 TK07 NGUYỄN NGỌC TUẤN 13/10/1968

582/21 Nguyễn Thái 

Học, P.Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

05208018656
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

Công ty TNHH XD TH 

Phú Hưng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

LÊ ĐÌNH THÔI13 27/11/1977

Hương Chè, thị xã 

Hương Trà, Thừa Thiên 

Huế

046077010797

Công ty TNHH TVTK 

XD Tấn Sơn

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

NGUYỄN VĂN DUY21 04/7/1995
Xã Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052095008644

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Phát

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

20 NGUYỄN VĂN CƢƠNG 25/11/1993
Xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, Bình Định
052093008226

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Phát
Đại học Quang Trung

16 TRẦN HỮU DƢƠNG 06/01/1993

Tổ 1, KP11, P.Ngô 

Mây, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
052093010121 Đại học GTVTKhông cung cấp

LÊ TRƢỜNG ĐẠI15 03/01/1985
Phước Sơn, Tuy Phước, 

Bình Định
211865044 Kỹ sư cầu đường

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

Công ty TNHH TK 

Thiên Ngân

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng



24 TK09 BÙI THANH TOÀN 04/8/1988
Tân Phụng 1, Mỹ Thọ, 

Phù Mỹ, Bình Định
052088004616

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH Tư vấn 

K.A.N
Đại học Quy Nhơn

25 GS10 TRẦN NGÔ SINH 10/8/1990

Nhơn Thiện, Nhơn 

Hạnh, An Nhơn, Bình 

Định

052090020462
Cao đẳng xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD và 

Nội thất Phú Sỹ
không cung cấp

26 PLTK HOÀNG ĐÌNH GIÁP 26/5/1975

70/1 Lý Tự Trọng, P. Lê 

Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

033075010144 Kỹ sư thuỷ lợi Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung

Đại học Thuỷ lợi

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

30 DG01
NGUYỄN TRINH THÀNH 

PHONG
31/5/1985

Tổ 18, KP2, P.Quang 

Trung, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052085018854

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông 

Định giá xây dựng Hạng III
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

32 DG01 NGUYỄN VĂN AN 16/11/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085012440
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng Hạng III

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
28 26/11/1992

Xã Hoài Hải, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định
052092013287

Đại học Duy Tân

NGUYỄN VĂN HẢO
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Đại học Kỹ thuật công 

nghệ Tp HCM

NGUYỄN LÊ MINH HÒA29 13/11/1984

01 Tú Mỡ, P.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052084016636
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Đại học GTVT

DƢƠNG NGỌC KHẢI31 04/4/1986
Xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, Bình Định
052086014062

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

34

NGUYỄN MINH NAM33 04/12/1994
Xã Bình Nghi, huyện 

Tây Sơn, Bình Định
052094010744

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
35 NGUYỄN TRỌNG HỮU 05/6/1985

Xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, Bình Định
052085020133

Đại học GTVT Hà Nội - 

Cơ sở II

NGUYỄN SĨ TUẤN ANH 31/10/1992

199 Cần Vương, 

P.Nguyễn Văn Cừ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

052092020075
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại học GTVT

Đại học GTVT Tp HCM

LÊ PHÚC LÂN36 26/4/1979

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình 

Định

052079024614
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
TRẦN KHẢI HIẾU37 07/8/1991

Lô 18, Hoài Thanh, 

P.Quang Trung, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052091003611 Kỹ sư kinh tế xây dựng

LÊ THANH HOÀNG38 02/01/1978

Tổ 1, KP2, p.Ngô Mây, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052078009447
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
Đại học GTVT

ĐẶNG HOÀNG DUY 

VƢƠNG
27 15/01/1992

Xã Ân Phong, huyện 

Hoài Ân, Bình Định
052092016582

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
Đại học Duy Tân



39 DG01 TRẦN DUY AN 30/12/1975
14 Lương Thế Vinh, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052075017202

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng Hạng III

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
Đại học GTVT

40 DG01 NGUYỄN XUÂN PHONG 20/10/1982

244 Nguyễn Thị Định, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052082012649
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Định giá xây dựng Hạng II

Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ
Đại học Duy Tân

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

42 GS02 NGUYỄN MẠNH KHANG 29/01/1996
27/16 Trạng Quỳnh, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052096017216 Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

44 QLDA LÊ HOÀNG ĐỨC 08/4/1980

Số 1, Phú Mỹ, Mỹ Đình 

2, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

015080000161 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án Hạng III Không cung cấp
Đại học Xây dựng Hà 

Nội

45 PLTK LÝ MINH CHÁNH 02/8/1983

Hanh Quang, Phước 

Lộc, Tuy Phước, Bình 

Định

052083018811
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

Công ty CP TVTK XD 

Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

46 QLDA LÊ MINH HUY 08/01/1994
Định Nhất, Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định
052094007404

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Vĩnh Thạnh

Đại học xây dựng

47 PLGS NGUYỄN KIM RIN 03/4/1990

Ngọc Thạnh 2, Phước 

An, Tuy Phước, Bình 

Định

052090014896
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy Hoàng

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

48 GS01 NGUYỄN HỮU THÀNH 28/10/1984
Tân Nghi, Nhơn Mỹ, Tx 

An Nhơn, Bình Định
052084006808

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

49 PLGS CHÂU QUANG THẮNG 04/12/1985

Tổ 8, KV 4, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, Bình 

Định

052085055943
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty CP Cơ khí và 

XD Quang Trung

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Không cung cấp Đại học Vinh

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

51 VÕ QUỐC TOÀN 20/6/1985

Lâm Trúc 1, Hoài 

Thanh, Hoài Nhơn, 

Bình Định

052085015644 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - 

thủy điện, cấp thoát 

nước

Công ty TNHH Kỹ thuật 

XD Bình Định
50 NGUYỄN NHẬT LAI 28/3/1992

231/40 Tây Sơn, Quang 

Trung, Quy Nhơn, Bình 

Định

052092017088

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

052082019011

Kỹ sư xây dựng02/3/1985 Không cung cấpCAO HOÀI TRỰC43

Tổ 66, KP8, Nhơn Bình, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052085007951

TRẦN ĐỨC ANH 10/4/1982

Căn hộ  B02.03 CC 

Simona, Hoàng Văn 

Thụ, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH TV và 

XD TH Việt Úc
không cung cấp41



TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

55 KS02 NGUYỄN VĂN THIỆP 23/3/1978

57/11 Hai Bà Trưng, Tổ 

15, KV4, p.Lê Lợi, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

052078011648
Cao đẳng khảo sát địa 

hình
Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phương

Cao đẳng Cơ điện - XD 

và Nông lâm Trung Bộ

56 KS02 NGUYỄN HỒNG PHƢƠNG 27/8/1984

Thôn Sông Bôi, xã Phú 

Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa 

Bình

017084009395 Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình Hạng III
Công ty CP TV Đạt 

Phương

Trường Dạy nghề NN và 

PTNT Trung Bộ

57 KS02 ĐOÀN PHƢƠNG HOÀNG 04/10/1993
Canh Vinh, Vân Canh, 

Bình Định
052093006908

Cao đẳng xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phương
Đại học Quang Trung

58 KS02 NGUYỄN HOÀI THI 19/01/1993

Thôn An Long 1, Canh 

Vinh, Vân Canh, Bình 

Định

052093019292 Cao đẳng quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III
Công ty CP TV Đạt 

Phương
Đại học Quy Nhơn

59 KS02 TÔ VĂN CHÍ 19/11/1997
Trung Chánh, Cát Minh, 

Phù Cát, Bình Định
052097008593 Kỹ sư quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phương
Đại học Quy Nhơn

60 GS02 NGUYỄN MẠNH KHANG 29/01/1996
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
052096017216 Kỹ sư điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III không cung cấp Đại học Quy Nhơn

61 QLDA
NGUYỄN VIẾT TRUNG 

TÍN
06/8/1991

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình 

Định

215145345

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

63 GS06 NGUYỄN NGHIỆP 18/10/1978 An Nhơn, Bình Định 052078017832 Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II Công ty CP TLTĐ Đại học Thuỷ lợi

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

TH Chí Thắng
không cung cấp

Đại học Mở Tp HCM

64 NGUYỄN THẮNG 17/5/1987 Phù Cát, Bình Định 052087011630
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

62 LÊ MINH THẢO 17/8/1992
Xã Cát Hưng, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052092000742

Trường Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư công trình giao 

thông

Công ty TNHH Thái 

Khương
54 Nguyễn Thanh Hiền 16/11/1995

Phước Lộc, Tuy Phước, 

Bình Định
052095018190

Công ty CP TVTKXD 

Hội Quy hoạch Bình 

Định

Đại học Quang Trung

Không cung cấp

53 TRẦN DUY LỆNH 20/3/1993

200/10 Trần Phú, TT 

Diêu Trì, Tuy Phước, 

Bình Định

052093012796
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Kỹ sư điện - điện tử
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Thiên Kim
52 LÊ TRỌNG THI 10/02/1984

Tổ 2, KV8, p.Ngô Mây, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

052084015805



TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS10 Quản lý dự án Hạng III

QLDA Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS06
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

68 TK09 Trần Thái Bình 30/09/1990
 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052090016758 Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

Công ty TNHH tư vấn và 

thương mại Miền Trung

Trường ĐẠI HỌC KIẾN 

TRÚC TPHCM

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

70 DG01 NGUYỄN THỊ LÊ 15/03/1997
Phước Quang, Tuy 

Phước, Bình Định
052197015234

Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng

Trường Đại học Giao 

thông vận tải cơ sở 2

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

72 DG01 Bùi Thế Ngân 08/07/1990

Thôn Ngọc Thạnh 2 xã 

Phước An Huyện Tuy 

Phước tỉnh Bình Định

052090014031 Quản lý xây dựng Định giá xây dựng Hạng II

Ban QLDA Đầu tư Xây 

dựng và Phát triển quỹ 

đất TP.Quy Nhơn

Đại học thủy lợi

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất thải 

rắn

Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Cát Thành
không cung cấp

không cung cấp

66 NGUYỄN TRUNG 20/11/1989 Phù Cát, Bình Định 052089001095
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH TVXD 

Cát Thành
65 PHAN NGỌC QUÝ 04/5/1991 Hoài Ân, Bình Định 052091012840

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Trường Đại học giao 

thông vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh

73 Nguyễn Thị Hạnh 15/11/1999

Thôn Hưng Trị, xã Cát 

Thắng, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052199008687

Kỹ Sư Kinh Tế Xây 

Dựng

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng

Trường đại học giao 

thông vận tải hà nội

71
NGUYỄN THỊ KIM 

PHƢỢNG
07/08/1989

Giang Bắc, Phước Hiệp, 

Tuy Phước, Bình Định
054189005607

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Tấn lộc Phát

Trường Đại học Quy 

Nhơn

69 PHẠM LÝ DUYỆT 20/09/1990 Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 054090009774

Kỹ sư Điện - điện tử

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Huy HOàng

67 Trần Thanh Quốc 02/09/1986

Tổ 52 khu vực 7 phường 

Lê Hồng Phong, Quy 

Nhơn

052086013091



74 KS02 Phạm Thanh Hiển 10/04/1996
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
052096007374

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học xây dựng miền 

Trung

75 KS02 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1995

A12.17-C/c An Phú 

Thịnh, Nhơn Bình, Qui 

Nhơn, Bình Định

052095006556
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học xây dựng miền 

Trung

76 KS02 Nguyễn Duy Lâm 10/05/1997

Thôn Mỹ Hóa, xã Cát 

Hanh, huyện Phù Cát, 

Bình Định

052097011840
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học xây dựng miền 

Trung

77 KS02 Nguyễn Bá Hiệu 10/04/1994
Bình Lâm, Phước Hòa, 

Tuy Phước, Bình Định
052094006203

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

78 KS02 Lƣu  Văn Vũ 15/03/1996
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
052096004799

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học xây dựng miền 

Trung

79 GS10 Hồ sĩ nhân 01/09/1993

thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052093006714
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

82 QLDA HỒ THANH NHÃ 16/6/1990
Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
064090001498

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng II Không cung cấp Đại học Quang Trung

TK09 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS06
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

84 DG01 PHAN THANH PHONG 15/8/1988
Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052088010288

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng Hạng III Không cung cấp Đại học Quang Trung

85 GS02 VÕ CHÍ SĨ 07/01/1995
Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052095015577 Kỹ sư xây dựng 

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành
không cung cấp

Đại học thủy lợiKỹ sư thuỷ lợi
Công ty TNHH Nguyên 

Thảo
83 LÊ VĂN THẢO 20/4/1980 An Lão, Bình Định 052080002319

aKỹ sư cầu đường
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh

Đại học Giao thông vận 

tải

81 Trần Hữu Phƣớc 10/06/1979

35/13/17 Võ Văn Dũng, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052079036545

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

80 Hà Thu Thủy 31/05/1999

Thôn Kiều An, xã Cát 

Tân, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052199006086



86 GS02 MAI VĂN THẬT 12/11/1988
Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052088002370 Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành
không cung cấp


